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1 19147018 Nguyễn Minh Nhật 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,600,000 15,600,000 Hóa CLC

2 19147022 Trần Nguyễn Yến Vy 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,600,000 15,600,000 Hóa CLC

3 19247027 Nguyễn Anh Thư 9.64 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNKT Hóa

4 19247108 Nguyễn Minh Châu 9.67 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,600,000 15,600,000 CNKT Hóa

5 19247109 Hứa Gia Thiện Chí 9.9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNKT Hóa

6 19247160 Trần Mỹ Ngân 9.7 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNKT Hóa

7 19247171 Trần Thiện Thảo Nhi 9.7 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNKT Hóa

8 19247178 Nguyễn Vũ Hồng Phúc 9.62 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,600,000 15,600,000 CNKT Hóa

9 19247192 Bùi Phương Thanh 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,600,000 15,600,000 CNKT Hóa

10 19247209 Trần Ngọc Trân 9.9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNKT Hóa

11 19247217 Nguyễn Tuấn Tú 9.5 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 CNKT Hóa

12 20146027 Ngô Kim Bình 7.63 Khá Tốt Khá 100% HP thực đóng 11,720,800 11,720,800 Hóa VP

13 20146048 Đỗ Phương Thảo 7.77 Khá Xuất sắc Khá 100% HP thực đóng 9,172,800 9,172,800 Hóa VP

14 20147093 Lê Minh Tâm 9.24 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 22,132,440 22,132,440 Hóa CLC

15 20147103 Phan Thị Thanh Trà 8.87 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,443,700 18,443,700 Hóa CLC

16 20247079 Mai Quốc Duy 8.86 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 27,065,830 27,065,830 CNKT Hóa
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17 20247141 Nguyễn Hạnh Phúc 8.9 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 20,870,080 20,870,080 CNKT Hóa

18 20247148 Nguyễn Nam Phương 8.82 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 20,870,080 20,870,080 CNKT Hóa

19 20247201 Trần Thanh Vy 9.28 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 20,734,560 20,734,560 CNKT Hóa

20 21146009 Dương Ngọc Trà 8.88 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 20,600,580 20,600,580 Hóa VP

21 21147115 Thái Mộc Quý Đình 8.33 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 19,005,030 19,005,030 Hóa CLC

22 21147168 Đoàn Minh Thuận 8.67 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 19,005,030 19,005,030 Hóa CLC

23 21147185 Đào Đình Duy 8.84 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 19,005,030 19,005,030 Hóa CLC

24 21247005 Nguyễn Phạm Đình Chương 8.97 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 21,708,610 21,708,610 CNKT Hóa

25 21247019 Ngô Ngọc Thảo Ngân 8.63 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 21,708,610 21,708,610 CNKT Hóa

26 21247172 Nguyễn Thái Hòa 8.82 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 21,708,610 21,708,610 CNKT Hóa

27 22147007 Lê Diệp Thy Anh 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,121,280 16,121,280 Hóa CLC

28 22147016 Võ Nguyễn Phương Anh 9.02 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,121,280 16,121,280 Hóa CLC

29 22147038 Phạm Lê Thiện Hảo 8.89 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,777,840 14,777,840 Hóa CLC

30 22147050 Bạch Kim Khánh 9.11 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,777,840 14,777,840 Hóa CLC

31 22147105 Nguyễn Thành Phước 9.09 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,121,280 13,434,400 2,686,880
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32 22147118 Nguyễn Phúc Tài 8.85 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,777,840 14,777,840 Hóa CLC

33 22147127 Nguyễn Thị Anh Thư 8.95 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,777,840 14,777,840 Hóa CLC
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34 22147176 Lý Tuấn Kiệt 9.08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,121,280 13,434,400 2,686,880
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35 22247004 Vũ Phan Hoài An 8.86 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa

36 22247023 Nguyễn Hoàng Dũng 9.21 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa

37 22247027 Phan Hồng Gấm 8.93 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa

38 22247047 Trương Thế Khải 8.69 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa

39 22247074 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 8.74 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa

40 22247077 Mai Thị Thảo Nguyên 8.77 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa

41 22247080 Trần Thanh Nhi 8.86 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa

42 22247102 Trần Ngọc Quỳnh 8.92 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa

43 22247119 Nguyễn Đức Thịnh 8.72 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 5,882,100 7,058,520
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44 22247124 Võ Thị Thủy Tiên 8.69 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,620 12,940,620 CNKT Hóa


